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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 11/11-15/11/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng, 

Ấn Độ không đổi, Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 493 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng nhẹ do nhu cầu gia tăng từ Indonesia và 

Philippines. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 444 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước.  Nguồn cung từ vụ mùa mới có khả năng tăng mạnh trong vài 

tuần tới. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 518 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm nhẹ do Indonesia tuyên bố có thể sẽ không 

nhập khẩu gạo trong năm 2025. [1] 
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❖ Sản lượng lúa của Iran năm 

nay tăng 10% trong so với 

năm trước. 

 

❖ Dự báo xuất khẩu gạo của 

Thái Lan trong năm nay sẽ 

đạt 9 triệu tấn, trị giá 6,4 tỷ 

USD. 

 

❖ Philippines có thể sẽ nhập 

khẩu 5 triệu tấn gạo trong 

năm nay. 

 

❖ Indonesia có thể sẽ không 

nhập khẩu gạo trong năm 

2025. 

 

❖ Sản lượng gạo năm nay của 

Hàn Quốc ước đạt 3,585 

triệu tấn, giảm 3,2% so với 

năm trước. 
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Iran: Theo Bộ Nông nghiệp Iran, việc áp dụng kỹ 

thuật canh tác tiên tiến đã giúp sản lượng lúa của 

Iran tăng 10% trong năm nay so với năm trước. 

Các phương pháp canh tác mới này đã đóng vai 

trò then chốt trong việc nâng cao năng suất, đặc 

biệt là trong ngành sản xuất lúa gạo. Những cải 

tiến trong phương pháp canh tác không chỉ góp 

phần tăng sản lượng mà còn sử dụng tài nguyên 

hiệu quả hơn. [2] 

Bangladesh: Lô hàng gồm 131 tấn gạo từ Ấn Độ 

đã được nhập khẩu vào Bangladesh qua cảng đất 

liền Hili, sau khi chính phủ Bangladesh gần đây 

bãi bỏ thuế nhập khẩu gạo. Đây là lô hàng gạo 

đầu tiên trong 20 tháng qua sau quyết định xóa 

bỏ thuế nhập khẩu của chính phủ vào ngày 

31/10/2024 để ổn định giá gạo và tăng lượng dự 

trữ trong nước. Sau quyết định này, các nhà nhập 

khẩu đã nhanh chóng nộp các giấy tờ cần thiết 

lên các bộ ngành liên quan để xin phê duyệt nhập 

khẩu gạo từ Ấn Độ. [3] 

Thái Lan: Bộ Thương mại Thái Lan dự báo xuất 

khẩu gạo của nước này trong năm nay sẽ đạt 9 

triệu tấn, với trị giá 6,4 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 

2024, Thái Lan đã xuất khẩu 7,45 triệu tấn với giá 

trị 4,84 tỷ USD, tăng 22,13% về lượng và 45,85% 

về giá trị so với cùng kỳ năm trước. [4] 

Philippines: Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 

(USDA), Philippines có thể sẽ nhập khẩu 5 triệu 

tấn gạo trong năm nay. Trong báo cáo tháng 

11/2024, USDA đã tăng dự báo nhập khẩu gạo cả 

năm của Philippines lên 5 triệu tấn tăng 6% so với 

mức 4,7 triệu tấn trong tháng trước. Sự gia tăng 

này là do Philippines tăng mua gạo từ Việt Nam 

để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với mặt 

hàng chủ lực này. Theo USDA, tổng nhu cầu gạo 

của Philippines, bao gồm cả lượng tiêu thụ thực 

tế và dự trữ, có thể đạt 16,6 triệu tấn trong năm 

nay, tăng khoảng ba phần trăm so với mức 16,1 

triệu tấn của năm ngoái. [5] 

Indonesia: Theo Trưởng bộ phận giám sát các 

vấn đề lương thực, Zulkifli Hasan, Indonesia có 

thể sẽ không nhập khẩu gạo trong năm 2025. 

Theo Cục Thống kê Indonesia, sản lượng gạo 

của quốc gia này được dự báo sẽ giảm 2,43% 

xuống mức 30,34 triệu tấn trong năm nay. Nhập 

khẩu gạo của Indonesia đã tăng mạnh trong 2 

năm qua, đạt khoảng 3 triệu tấn gạo mỗi năm. [6] 

Hàn Quốc: Ngày 15/11/2024, Cục Thống kê Hàn 

Quốc công bố "Kết quả điều tra sản lượng lúa gạo 

năm 2024", cho biết sản lượng gạo năm nay của 

Hàn Quốc ước đạt 3,585 triệu tấn, giảm 3,2% so 

với mức 3,702 triệu tấn của năm ngoái, đánh dấu 

năm thứ ba liên tiếp sản lượng gạo giảm. Đây là 

mức giảm lớn nhất kể từ năm 2020. Việc giảm 

sản lượng gạo được cho là do sự kết hợp của 

nhiều yếu tố, bao gồm diện tích canh tác giảm và 

điều kiện thời tiết bất lợi. Diện tích canh tác lúa 

của Hàn Quốc năm nay là 697.713 ha, giảm 1,5% 

so với mức 708.012 ha cùng kỳ năm ngoái. [7] 
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Trong tuần từ 11/11-15/11/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 

OM6976 tăng nhẹ so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.000 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.260 

VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.750 

VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Đồng Tháp: Vụ lúa Thu - Đông năm 2024, tỉnh Đồng Tháp xuống giống 

được 120.438/120.000 ha, thu hoạch gần 100.000 ha, năng suất bình 

quân 6,5 tấn/ha, cao hơn năng suất trước đây 500 kg lúa/ha.Giá lúa 

chất lượng cao được thương lái mua tại ruộng như Đài thơm 8 và OM 

18 là 8.200-8.400 VNĐ/kg, IR 50404 có giá từ 7.300-7.500 VNĐ/kg, 

cao hơn từ 300-500 đồng/kg so với vụ lúa Hè - Thu 2024. Sau khi trừ 

các chi phí, vụ lúa Thu - Đông ở Đồng Tháp lãi hơn 30 triệu đồng/ha. 

[2] 

Năm 2024, tỷ lệ sử dụng giống chất lượng cao, thơm đặc sản chiếm 

78,9%; trong đó, nổi bật là các giống lúa chất lượng cao như: OM18, 

Đài Thơm 8, OM5451, OM 380, OM4900. Đồng thời diện tích được 

chứng nhận VietGAP trên lúa là 4.256 ha; chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm trong sản xuất là 6.938 ha; đã cấp 646 mã vùng trồng 

lúa với tổng diện tích 112.336 ha. [2] 
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❖ Vụ lúa Thu - Đông năm 2024, 

tỉnh Đồng Tháp xuống giống 

được 120.438/120.000 ha, thu 

hoạch gần 100.000 ha, năng 

suất bình quân 6,5 tấn/ha. 

 

❖ Ngày 14/11/2024, tỉnh Bạc 

Liêu tổ chức hội nghị triển 

khai kế hoạch tham gia thực 

hiện Đề án 1 triệu ha chuyên 

canh lúa chất lượng cao và 

phát thải thấp gắn với tăng 

trưởng xanh vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đến năm 

2030. 

 

❖ Cần Thơ nhân rộng sản xuất 

lúa chất lượng cao. 
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Bạc Liêu: Ngày 14/11/2024, tỉnh Bạc Liêu tổ chức 

hội nghị triển khai kế hoạch tham gia thực hiện Đề 

án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và 

phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tại tỉnh Bạc 

Liêu. Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025 tỉnh 

Bạc Liêu triển khai 28.000 ha gieo trồng vùng 

chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, 

đến năm 2030 là 46.000 ha. Địa bàn triển khai tại 

5 huyện, thị trọng điểm trồng lúa như huyện Hòa 

Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, thị xã Giá 

Rai. [3] 

Trong giai đoạn 1 (từ năm 2024 - 2025), ngành 

nông nghiệp sẽ tập trung rà soát, chọn vùng tham 

gia thực hiện đề án, xây dựng kế hoạch đăng ký, 

triển khai thực hiện theo từng năm. Trong đó, chú 

trọng hoàn thiện các tiêu chí về quy hoạch và cơ 

sở hạ tầng; canh tác bền vững và tăng trưởng 

xanh; tổ chức sản xuất; doanh nghiệp tham gia liên 

kết. [3] 

Trong giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2030), tập trung 

vào các hoạt động mở rộng diện tích, đầu tư hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng cho những vùng diện tích mới, 

tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, hoàn 

thiện ứng dụng hệ thống đo đạc - báo cáo - thẩm 

định, đồng thời duy trì sản xuất bền vững ở những 

vùng đã đạt các mục tiêu của Đề án giai đoạn 2024 

- 2025. [3] 

Cần Thơ: Thành phố Cần Thơ thực hiện Đề án 1 

triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao với 2 giai 

đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 (2024 - 2025), tập trung 

vào củng cố các diện tích đã có của Dự án chuyển 

đổi Nông nghiệp bền vững (VnSAT). Giai đoạn này 

tập trung công tác xây dựng kế hoạch, thiết lập mã 

vùng trồng, tập huấn, củng cố các hợp tác xã, duy 

tu bảo dưỡng một số công trình; xây dựng một số 

công trình, mô hình điểm để nhân rộng và chuẩn bị 

kế hoạch cho giai đoạn 2026 - 2030. [4] 

Giai đoạn 2 (2026-2030), địa phương xác định cụ 

thể khu vực trọng tâm để lập Đề án đầu tư phát 

triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao và phát 

thải thấp; nâng chất ngoài vùng Dự án VnSAT và 

mở rộng thêm 10.000 ha. Giai đoạn này sẽ tập 

trung vào các hoạt động chủ yếu như: đầu tư hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng cho những vùng thuộc Dự án 

VnSAT và vùng diện tích mở rộng, tổ chức lại sản 

xuất, xây dựng chuỗi giá trị, triển khai ứng dụng hệ 

thống MRV; đồng thời duy trì bền vững ở những 

vùng dự án trong giai đoạn 2024 - 2025. [4] 

Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao 

được thực hiện tại 3 huyện trọng điểm trồng lúa 

của thành phố là: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai; 

trong đó, huyện Vĩnh Thạnh là địa phương tham 

gia với quy mô lớn nhất, có 19.000 ha của 17.000 

hộ thuộc 16 hợp tác xã; huyện Cờ Đỏ có 19.400 hộ 

thuộc 36 hợp tác xã tham gia 17.500 ha; huyện 

Thới Lai có 14.400 hộ thuộc 4 hợp tác xã tham gia 

11.500 ha. Đến nay đã có 4 doanh nghiệp đăng ký 

tham gia cùng thực hiện Đề án 1 triệu ha chuyên 

canh lúa chất lượng cao tại thành phố Cần Thơ với 

30.000 ha. [4] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-thu-dong-cuoi-

vu-duoc-gia-20241112111909176.htm 

[3]:https://laodong.vn/kinh-doanh/bac-lieu-chon-

28000ha-san-xuat-lua-phat-thai-thap-1421508.ldo 

[4]:https://baotintuc.vn/kinh-te/can-tho-nhan-rong-

san-xuat-lua-chat-luong-cao-

20241113122612634.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://malaya.com.ph/business/shipping-

transportation/asia-rice-demand-woes-weigh-on-

vietnam-rates/ 

[2]:https://menafn.com/1108869703/Rice-output-in-

Iran-surges-10-percent-with-cultivation-methods 

[3]:https://www.newagebd.net/post/mis/249979/131

mt-rice-imported-to-bangladesh-from-india-as-duty-

lifted 

[4]:https://www.nationthailand.com/business/econo

my/40043163 

[5]:https://www.philstar.com/business/2024/11/11/23

99129/philippines-import-5-mmt-rice 

[6]:https://www.hellenicshippingnews.com/indonesia

-may-not-import-rice-in-2025-says-senior-minister/ 

[7]:https://www.businesskorea.co.kr/news/articleVie

w.html?idxno=229532 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8600 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8300 0 

Hậu Giang 8700 0 

Tiền Giang 7500 +200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9600 0 

Đồng Tháp 8600 +200 

Trà Vinh 8500 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


